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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

 

       Số:  2023 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Nha Trang, ngày  31     tháng  8   năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy định về thời gian thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh 

hoạt trên địa bàn thành phố Nha Trang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội 

ban hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 

2020 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số   

4654/TTr-TNMT  ngày 30 tháng 8 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về thời gian thu 

gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày    tháng     năm 2022. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Thủ trưởng các 

phòng, ban; Chủ tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh Khánh Hoà (báo cáo); 

- Thường trực Thành Uỷ (báo cáo); 

- CT các PCT UBND TP; 

- Sở TNMT; 

- TT Cổng thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT. 

       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 Nguyễn Sỹ Khánh 
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QUY ĐỊNH 

Về thời gian thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

thành phố Nha Trang 

 (Kèm theo Quyết định số 2023       /QĐ-UBND ngày  31    tháng  8  năm 2022 

của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về thời gian thu gom, vận chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nha Trang; trách nhiệm, quyền hạn của các tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan trong việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

trên địa bàn thành phố. 

Các tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân tham gia thu gom, vận chuyển chất thải 

rắn sinh hoạt ngoài việc thực hiện Quy định này phải thực hiện các quy định 

hiện hành khác của Nhà nước có liên quan về quản lý chất thải. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, hộ gia đình và 

cá nhân (kể cả các tổ chức, cá nhân nước ngoài đang cư trú, hoạt động trên địa 

bàn) có hoạt động liên quan đến phát sinh, phân loại, thu gom, vận chuyển chất 

thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.  

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Chất thải rắn sinh hoạt (còn gọi là rác thải sinh hoạt) là chất thải rắn 

phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người (sau đây viết tắt là 

CTRSH). 

2. Chủ nguồn thải là tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc được giao quản lý, điều 

hành cơ sở phát sinh chất thải. 

3. Điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt là nơi chuyển giao chất thải rắn 

sinh hoạt từ các loại phương tiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn thải, 

khu vực công cộng, quét dọn vệ sinh đường phố để chuyển chất thải rắn sinh 

hoạt sang phương tiện cơ giới có tải trọng lớn. 
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4. Thu gom CTRSH là hoạt động thu gom CTRSH từ các chủ nguồn thải 

đến các điểm tập kết. 

5. Vận chuyển CTRSH là hoạt động vận chuyển CTRSH từ điểm tập kết 

đến khu xử lý hoặc trực tiếp từ các chủ nguồn thải đến khu xử lý. 

Điều 4. Nguyên tắc chung về quản lý CTRSH của tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân 

1. Quản lý CTRSH là trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân có hoạt động làm phát sinh CTRSH và các đơn vị, cơ sở thu gom, 

vận chuyển có liên quan. 

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thu gom, phân loại rác tại 

nguồn phù hợp với mục đích quản lý, xử lý và chi trả giá dịch vụ cho hoạt động 

thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH theo quy định. 

3. Quản lý CTRSH phải đảm bảo theo nguyên tắc; đối tượng gây ô nhiễm, 

suy thoái môi trường phải chi trả, bồi thường thiệt hại, khắc phục, xử lý và chịu 

trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

4. Hạn chế sử dụng bao bì (túi) ni lông khó phân hủy để chứa CTRSH sau 

phân loại, khuyến khích sử dụng túi thân thiện môi trường để thay thế các túi ni 

lông khó phân hủy. 
 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 5. Quy định đối với quản lý CTRSH của tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân 

1. Về phương thức chuyển giao CTRSH 

a) Hộ gia đình, cá nhân chuyển giao CTRSH đến điểm tập kết theo quy 

định hoặc chuyển giao cho đơn vị thu gom, vận chuyển CTRSH trong khoảng 

thời gian theo quy định (từ bắt đầu từ 17 giờ đến 21 giờ hàng ngày).  

b) Các đơn vị, tổ chức, Doanh nghiệp, Ban Quản lý khu đô thị, Ban Quản 

lý chung cư, nhà cao tầng, tòa nhà văn phòng phải bố trí thiết bị, công trình lưu 

giữ CTRSH phù hợp với các loại chất thải theo quy định tại khoản 2 Điều này; 

tổ chức thu gom rác thải từ hộ gia đình, cá nhân và chuyển giao cho đơn vị thu 

gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. 

2. Thiết bị, dụng cụ lưu chứa CTRSH 

a) CTRSH tại nguồn phát sinh phải được lưu chứa trong bao bì (túi) hoặc 

thiết bị lưu giữ (thùng) riêng biệt, có dấu hiệu nhận biết loại chất thải.  

b) Bao bì (túi), thiết bị lưu giữ (thùng) chất thải rắn sinh hoạt phải đáp 

ứng các yêu cầu sau: 

- Bảo đảm lưu chứa an toàn chất thải, có khả năng chống thấm, không làm 
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rò rỉ nước rỉ rác và có kích thước phù hợp với lượng chất thải, thời gian lưu giữ.  

- Bao bì (túi) phải được buộc kín, thiết bị lưu giữ (thùng) phải có nắp đậy 

kín để đảm bảo không phát tán mùi và có dán biển cảnh báo thông tin trên thân 

thùng. 

3. Thời gian tập kết, đổ rác 

Bắt đầu từ 17 giờ đến 21 giờ hàng ngày, ngoại trừ khu vực dân cư trên các 

đảo và một số khu vực có đặc thù riêng. 

Điều 6. Quy định đối với hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH 

1. Đơn vị, cơ sở tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH đáp 

ứng các điều kiện sau: 

a) Bảo đảm đủ yêu cầu về nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng 

để thu gom, vận chuyển toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt tại những địa điểm đã 

quy định. 

b) Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến điểm tập kết, cơ sở xử 

lý bằng các phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường 

theo quy định. 

2. Phương tiện thu gom, vận chuyển phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo 

vệ môi trường theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Viết tắt Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT); 

3. Thu gom, vận chuyển CTRSH 

a) Đơn vị thu gom CTRSH sử dụng loa, chuông, kẻng hoặc hình thức 

thông báo khác để thông báo đến người dân biết. 

b) Không được phép thu gom CTRSH có lẫn chất thải nguy hại. 

c) Quá trình thu gom, vận chuyển CTRSH phải tuân thủ quy định kỹ thuật 

về thu gom CTRSH và các quy định về phòng, chống dịch có liên quan của địa 

phương. 

4. Thời gian thu gom, vận chuyển CTRSH: 

a) Thời gian thu gom 

Tiến hành thu gom rác tại nhà các hộ dân bắt đầu từ 17 giờ và kết thúc lúc 

21 giờ hàng ngày, ngoại trừ khu vực các đảo và một số khu vực có đặc thù riêng. 

b) Thời gian vận chuyển 

- Đối với đường đô thị: Thời gian vận chuyển CTRSH từ 18 giờ ngày 

hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau. 

- Đối với đường ngoài khu vực đô thị: Đơn vị, cơ sở thu gom vận chuyển 

CTRSH xây dựng lộ trình đảm bảo tiến trình thu gom. 
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Lưu ý: Đối với các địa phương có tổ chức thu gom rác tự quản, cần chủ 

động phối hợp với đơn vị thu gom vận chuyển CTRSH để thống nhất về thời 

gian thu gom và lộ trình vận chuyển, đảm bảo tiến trình thu gom. 

Các khung thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt nêu trên không áp 

dụng đối với những ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước hoặc các 

trường hợp khẩn cấp như thiên tai, bão lũ,… 

Điều 7. Điểm tập kết CTRSH 

a) Điểm tập kết CTRSH phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi 

trường theo quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 26 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường (Viết tắt Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT); 

b) Vị trí, thời gian tập kết, thời gian hoạt động và quy mô tiếp nhận chất 

thải rắn sinh hoạt tại điểm tập kết phù hợp với thực tế; bảo đảm an toàn giao 

thông; hạn chế tối đa hoạt động vào giờ cao điểm. 

Điều 8. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH 

1. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt được 

thực hiện theo quy định tại Điều 29 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

2. UBND tỉnh quy định cụ thể giá dịch vụ và hình thức thu giá dịch vụ thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. 

Hàng năm, UBND thành phố Nha Trang ban hành Quyết định về mức giá dịch 

vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố. 
 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 9. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

1. Trách nhiệm 

a) Thực hiện thu gom, phân loại, lưu giữ và chuyển giao CTRSH theo quy 

định tại Điều 5 Quy định này. 

b) Thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, 

xử lý CTRSH theo quy định của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật có 

liên quan. 

c) Giữ gìn vệ sinh nơi ở và nơi công cộng, thu gom, tập kết CTRSH đúng 

nơi, đúng thời gian quy định; không được vứt, thải, đổ, bỏ CTRSH ra môi 

trường không đúng nơi quy định; tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường 

khu phố, đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng do chính quyền địa phương, các 

tổ chức đoàn thể phát động. 
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d) Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong công tác điều tra, khảo sát xây 

dựng cơ sở dữ liệu quản lý CTRSH. 

đ) Giám sát và phản ánh các vấn đề liên quan đến giá dịch vụ hợp đồng, 

đánh giá chất lượng cung ứng các dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý theo 

quy định với UBND cấp huyện, UBND cấp xã; phản ánh đến chính quyền địa 

phương đối với các trường hợp hộ gia đình, cả nhân vi phạm các quy định của 

Quy định này, gây mất vệ sinh khu vực đất do mình sở hữu, vỉa hè trước và 

xung quanh nhà, cơ sở hoặc trụ sở. 

2. Quyền hạn 

a) Được nhà nước bảo đảm việc thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH khi 

đã thanh toán đầy đủ chi phí dịch vụ theo quy định. 

b) Được khen thưởng, tuyên dương và công nhận gia đình văn hóa khi 

tham gia thực hiện tốt phong trào, chương trình hoặc hiến kế, góp ý nhằm góp 

phần bảo vệ môi trường. 

c) Đề xuất với UBND cấp huyện, UBND cấp xã các vấn đề liên quan đến 

giá dịch vụ hợp đồng, đánh giá chất lượng cung ứng các dịch vụ thu gom, vận 

chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn. 

Điều 10. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ sở thu gom, vận chuyển 

CTRSH 

1. Trách nhiệm 

a) Thực hiện nghĩa vụ liên quan đến giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử 

lý CTRSH theo quy định do UBND tỉnh ban hành và quy định hiện hành liên 

quan. 

b)  Các cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH có trách nhiệm thực 

hiện đúng các quy định tại Điều 61 và khoản 1 Điều 62 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy đinh chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Quyền hạn 

a) Được thanh toán đúng và đủ giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý 

CTRSH theo hợp đồng đã ký kết. 

b) Đề xuất các biện pháp hỗ trợ hoặc thay thế nhằm làm giảm chi phí 

cũng như nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường nhưng phải đảm bảo các biện 

pháp hỗ trợ hoặc thay thế này không trái với các quy định hiện hành. 

c) Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Trách nhiệm của các phòng, ban và đơn vị liên quan 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 
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a) Tham mưu UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

CTRSH trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với các phòng, ban và đơn vị liên quan tổ 

chức kiểm tra và thực hiện Quy định này. 

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân trong việc thu 

gom, lưu chứa, phân loại CTRSH tại nguồn. 

c) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về 

bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân liên quan. 

2. Phòng Quản lý đô thị 

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu triển khai Quy 

hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Khánh Hòa theo quy định. 

b) Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, xử lý tình trạng chiếm dụng 

vỉa hè, lòng đường làm nơi tập kết rác thải, chất thải rắn xây dựng. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách, hàng năm tham mưu UBND 

thành phố bố trí kinh phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH 

trên địa bàn. 

4. Ban Quản lý dịch vụ công ích 

a) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu gom, vận chuyển và xử lý 

CTRSH trên địa bàn thành phố. 

b) Rà soát, đánh giá hiệu quả mô hình thu gom rác tự quản hiện nay trên 

địa thành phố. 

c) Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch hàng năm tham mưu UBND 

thành phố bố trí kinh phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH 

trên địa bàn thành phố. 

5. Đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

 a) Công tác thu gom, vận chuyển rác phải có lộ trình cụ thể, rõ ràng từng 

tuyến; các tuyến đường được quét dọn, thu gom phải sạch sẽ, không để rác 

vương vãi, tồn đọng. 

 b) Thông báo chính quyền địa phương để xử lý đối với tình trạng người 

dân đổ rác bừa bãi, không đúng giờ quy định. 

 c) Phối hợp Ban Quản lý dịch vụ công ích và UBND các xã, phường xây 

dựng lộ trình, thời gian thu gom rác từng tuyến đường, tuyến hẻm; thời gian vận 

chuyển tại các địa điểm tập kết trên địa bàn thành phố. 

 d) Phối hợp với UBND các xã, phường thông báo rộng rãi giờ thu gom 

rác đến từng thôn, tổ dân phố để người dân được biết và thực hiện.  
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6. Uỷ ban nhân dân các xã, phường 

a) Xây dựng kế hoạch thực hiện quản lý CTRSH trên địa bàn. 

b) Tăng cường công tác tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp 

hành việc đổ rác đúng thời gian, đúng nơi quy định. Thực hiện nộp giá dịch vụ 

thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH theo quy định.  

c) Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường trong việc đổ rác thải, tập kết, thu gom, vận chuyển CTRSH.  

d) Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt theo thẩm quyền; xem xét, giải quyết kiến nghị, phản ánh của tổ chức, 

cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thu gom, vận 

chuyển chất thải rắn sinh hoạt. 

đ) Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho 

đơn vị, cơ sở thu gom, vận chuyển đúng quy định.  

e) Hướng dẫn cộng đồng dân cư giám sát và công khai trường hợp không 

tuân thủ quy định về xả rác, tập kết rác thải không đúng quy định. 

g) Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành 

phố về việc để xảy ra tình trạng phát sinh CTRSH không đúng nơi quy định, gây 

ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý. 

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nha Trang, các tổ chức 

hội, đoàn thể 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các phòng, ban và các đơn vị có 

liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện theo đúng Quy định này và các quy 

định pháp luật có liên quan. 

Điều 12. Điều khoản thi hành 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với 

các phòng, ban và UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện Quy định này, định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Nha Trang kết 

quả thực hiện theo quy định. 

2. Các phòng, ban và UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện 

Quy định này và chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Trong quá 

trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh các đơn vị phản 

ánh kịp thời về Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND 

thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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